Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Yang Ming Shipping (Việt Nam)
Địa chỉ giao dịch: Tầng 19, Tòa nhà Ree Tower, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại liên lạc: 028-38254589		Số Fax: 028-38254269
Địa chỉ trang thông tin điện tử doanh nghiêp: https://yml.com.vn/

TARIFF OCEAN FREIGHT COMMERCIAL ASIA II (CB)
1. The rate should subject to all the local charge both ends
2. The rate should subject to the space/equipment available and customs/operation acceptance
*Please contact for more detail: ymvn.cb@vn.yangming.com 

	POL-POD
	 (USD) valid from Jan/2025 till further notice
	Giá (VND) áp dụng từ tháng 1/2025 cho đến khi có thông báo mới (*)

	VN: HCM/CM/DAD/HPH
	20DC
	40'DC/HQ
	20RF
	40'RQ
	20DC
	40'DC/HQ
	20RF
	40'RQ

	VN-JEDDAH (Ả Rập Xê Út)
	11,500
	13,000
	15,000
	17,000
	283,360,000
	320,320,000
	369,600,000
	418,880,000

	VN-SYDNEY (Úc)
	7,500
	11,000
	11,500
	14,500
	184,800,000
	271,040,000
	283,360,000
	357,280,000

	VN-MELBOURNE (Úc)
	7,000
	11,000
	11,500
	14,500
	172,480,000
	271,040,000
	283,360,000
	357,280,000

	VN-NHAVA SHEVA (Ấn Độ)
	8,500
	11,000
	NIL
	NIL
	209,440,000
	271,040,000
	NIL
	NIL

	VN-JEBEL ALI (Dubai)
	8,550
	13,500
	12,500
	17,000
	210,672,000
	332,640,000
	308,000,000
	418,880,000

	VN-HAMAD (Qatar)
	8,650
	13,500
	12,500
	17,000
	213,136,000
	332,640,000
	308,000,000
	418,880,000

	VN-KARACHI (Pakistan)
	9,000
	13,000
	NIL
	NIL
	221,760,000
	320,320,000
	NIL
	NIL

	VN-MANZANILLO (Mexico)
	13,400
	15,300
	NIL
	18,500
	330,176,000
	376,992,000
	NIL
	455,840,000

	VN-BUENAVENTURA  (Mexico)
	13,400
	15,300
	NIL
	18,500
	330,176,000
	376,992,000
	NIL
	455,840,000

	VN-SANTOS  (Brasil)
	13,650
	15,900
	NIL
	NIL
	336,336,000
	391,776,000
	NIL
	NIL

	VN-NAVEGANTES (Brasil)
	13,650
	15,900
	NIL
	NIL
	336,336,000
	391,776,000
	NIL
	NIL


*Giá niêm yết bằng VND được quy đổi theo tỷ giá 1 USD = 24,640 VND, trong trường hợp có thay đổi tỷ giá thì giá sẽ được thay đổi cùng thời điểm
VAT:0%

